
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật  

hàng năm tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt 

thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ, văn học 

- nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm tỉnh 

Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 

của UBND tỉnh Thanh Hóa;  

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 527/TTr-

SVHTTDL ngày 31/01/2024 và của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tại 

Tờ trình số 196b/TTr-VHNT ngày 29/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng 

năm tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 đối với 52 tác phẩm, công trình của 43 tác giả và 

09 nhóm tác giả, thuộc 11 chuyên ngành: Thơ, Văn xuôi, Sân khấu, Nhiếp ảnh, 

Lý luận phê bình, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian, Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Kiến 

trúc, theo Danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật, Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện 

về giá trị nội dung, tư tưởng, nghệ thuật và giá trị sử dụng, cũng như quy trình xét 

tặng các tác phẩm, công trình được đề nghị công nhận tại Điều 1 Quyết định này. 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm phối hợp với các 

sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho 
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các tác phẩm, công trình được công nhận tại Điều 1 Quyết định này. Mức thưởng 

thực hiện theo Nghị quyết số 182/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới thuộc lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, thể dục - thể thao; giải thưởng về khoa học và công nghệ; 

Văn học - Nghệ thuật, báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các đơn vị 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn, phối 

hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai thực hiện các 

công việc liên quan đến trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công 

trình đạt giải, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.     

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Chủ tịch Hội Văn học 

Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Tác giả và 

nhóm tác giả có tác phẩm, công trình được công nhận chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để B/C); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



DANH SÁCH 
Tác phẩm, công trình và tác giả, nhóm tác giả được công nhận giải thưởng Văn học Nghệ thuật  

hàng năm tỉnh Thanh Hóa, năm 2022 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /      /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

I CHUYÊN NGÀNH THƠ    

1  Bùi Lâm Bằng Thơ Tập thơ Chín mươi chín bài thơ Thơ 

- ĐKXB số: 2407-
2022/CXBIPH/44-58/HNV 

- QĐXB số: 909/QĐ-
NXBHNV ngày 25/07/2022 

 

Giải B 

2  Trịnh Huy Trụ Thơ Tập thơ Buồn vui con chữ Thơ 

ĐKXB số: 1282-
2023/CXBIPH/13-38/HNV 

QĐXB số: 567/QĐ-
NXBHNV ngày 23/5/2023 

 

Giải B 

3  Lê Thị Lan 
Lý luận 
phê bình 

Tập thơ Mắt bà ở phía khơi xa Thơ 

- ĐKXB số: 1419-
2023/CXBIPH/30-25/QĐND 

- QĐXB số: 120/QĐ –
NXBQĐND ngày 12/5/2023 

 

Giải C 

4  Lê Ngọc Minh Văn 
Tập thơ Đặt mồi rắc thính buông 

câu 
Thơ 

- ĐKXB số: 4834-
2022/CXBIPH/07-226/VH 
ngày 26/12/2022 

- QĐXB số: 1607/QĐ-VH 
ngày 28/12/2022 

 

Giải C 

5  Hoàng Thăng Ngói Thơ Tập thơ Giai diệu miền cát nhảy Thơ 

- ĐKXB số: 3245-
2022/CXBIPH/10-96/ThaH 
ngày 15/9/2022 

- QĐXB số: 217/QĐ-NXB 
ThaH ngày 12/10/2022 

 

Giải C 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

6  Cao Nguyên Quyền Thơ 
Tập thơ Làng Gầm định dạng 

thu 
Thơ 

- ĐKXB số: 2486-

2022/CXBIPH/55-60/HNV 

- QĐXB số: 926/QĐ-

NXBHNVngày27/7/2022 

 

Giải C 

7  Trương Thị Mầu Thơ Tập thơ Níu bóng nhà sàn Thơ 

- ĐKXB số: 1397-

2023/CXBIPH/17-41/HNV 

- QĐXB số: 540/QĐ-

NXBHNV ngày16/5/2023 

 

Giải C 

8  Trần Tất Tiến Thơ Tập thơ Giấc mơ lá đỏ Thơ 

- ĐKXB số: 2931-

2022/CXBIPH/32-72/HNV 

ngày 22/8/2022 

- QĐXB số: 1242/QĐ-

NXBHNV ngày15/9/2022 

 

Giải C 

9  Nguyễn Ngọc Bỉnh Thơ Tập thơ Nẻo về hoa cỏ Thơ 

- ĐKXB số: 3997-

2022/CXBIPH/42-99/HNV 

- QĐXB số: 1967/QĐ – 

NXBHNV ngày 03/01/2023 

 
Giải 

Khuyến 

khích 

10  Lê Huy Hoàng Thơ Tập thơ Hương vị thời gian Thơ 

- ĐKXB số: 946-

2023/CXBIPH/03-25/HNV 

- QĐXB số:292/QĐ-

NXBHNV ngày 31/3/2023 

 
Giải 

Khuyến 

khích 

11  Bùi Kim Quy Thơ Tập thơ Trăng biên cương Thơ 

- ĐKXB số: 2931-

2022/CXBIPH/29-72/HNV 

- QĐXB số: 1203/QĐ-

NXBHNV ngày 08/9/2022 

 
Giải 

Khuyến 

khích 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

II CHUYÊN NGÀNH VĂN XUÔI    

12  Từ Nguyên Tĩnh Văn Tác phẩm Chuyện tình bỏ quên Tập truyện 

- ĐKXB số: 4276-2022 

CXBIPH/06-102/HNV 

- QĐXB số: 1886/QĐ-

NXBHNV ngày 

16/12/2022 

 

Giải A 

13  Nguyễn Văn Đệ Văn Tác phẩm Tâm cơn bão biển Tiểu thuyết 

- ĐKXB số: 1534-

2023/CXBIPH/03-70/VH 

ngày 17/5/2023 

- QĐXB số: 577/QĐ-VH 

ngày 23/5/2023 

 

Giải B 

14  Bùi Hữu Thược Văn Truyện ngắn Gốc lim cô đơn Truyện ngắn 

- ĐKXB số: 3355-

2022/CXBIPH/61-85/HNV 

- QĐXB số: 1350/QĐ –

NXBHNV ngày 03/10/2022 

 

Giải B 

15  Trần Đàm 

Lý luận 

phê bình 

 

 

Tập truyện Trần Đàm Truyện ngắn 

- ĐKXB số: 2931-

2022/CXBIPH/47-72/HNV 

- QĐXB số: 1187/QĐ-

NXBHNV ngày 06/9/2022 

 

Giải C 

III CHUYÊN NGÀNH SÂN KHẤU    

16  Trương Hải Thọ Sân khấu Tác phẩm Đất liền và biển cả Chèo 

- Tham dự liên hoan chèo 

toàn quốc năm 2022 

- QĐ số 2713/QĐ-BVHTTDL 

ngày 28/10/2022 

 

Giải A 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

17  Nguyễn Thanh Vân Sân khấu 
Tác phẩm Mùa xuân trong  

kỷ niệm 
Kịch ngắn 

01 Giấy chứng nhận Nhà hát 

ca múa kịch lam Sơn dàn 

dựng và biểu diễn năm 2023 

 

Giải B 

18  Hàn Văn Hải Sân khấu 
Chương trình sân khấu hóa Lễ 

hội Lam Kinh - Chủ đề “Hào khí 

Lam Sơn tỏa sáng trường tồn” 

Cải lương và 

các trò diễn 

dân gian của 

các huyện 

trong tỉnh 

Thanh Hóa 

- 01 Quyết định về việc thành 

lập Ban tổ chức Lễ hội Lam 

Kinh năm 2022 

- Văn bản số 10380/UBND-

VX ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

Giải B 

19  Nguyễn Hữu Cảnh Sân khấu 
Kịch bán sân khấu hóa Lễ kỷ 

niệm 700 năm ngày mất nhà sử 

học Lê Văn Hưu 

Kịch bản sân 

khấu hóa 

- Chương trình đã được Đài 

Phát thanh Truyền hình 

Thanh Hóa ghi hình và phát 

sóng trên Đài Truyền hình 

Thanh Hóa năm 2022 

 

Giải C 

IV CHUYÊN NGÀNH NHIẾP ẢNH    

20  Nguyễn Hồng Thủy Nhiếp ảnh 
Tác phẩm Nét đẹp lao động của 

một lão nông tại Thừa Thiên Huế 
Nhiếp ảnh 

01 Giấy chứng nhận trưng 

bày triển lãm tham dự cuộc 

thi ảnh nghệ thuật Tự hào một 

dải biên cương năm 2022 

 

Giải B 

V CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN PHÊ BÌNH    

21  Hỏa Diệu Thúy 
Lý luận 

phê bình 
Tác phẩm Sự đọc chỉ dấu và 

đường biên 

Nghiên cứu, 

phê bình 

 

- ĐKXB số: 995-

2022/CXBIPH/26-59/VH 

ngày 31/3/2022 

- QĐXB số: 870/QĐ-VH 

ngày 04/7/2022 

 

Giải A 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

22  Lê Quang Sinh 
Lý luận 
phê bình 

Tác phẩm Trầm tích mùa thu 
Phê bình, tiểu 

luận 

- ĐKXB số: 820-
2023/CXBIPH/35-22/HNV 

- QĐXB số: 242/QĐ -
NXBHNVngày24/3/2023 

 

Giải A 

23  Lê Xuân Soan 

Lý luận 
phê bình 

 

Tác phẩm Văn nghệ xứ Thanh, 
đổi mới và tiếp cận 

Nghiên cứu, 
phê bình 

- ĐKXB số: 804-
2022/CXBIPH/07-23/ThaH 
ngày 16/3/2022 

- QĐXB số: 56/QĐ-
NXBThaHngày25/03/2022 

 

Giải B 

24  Lê Như Bình 
Lý luận 
phê bình 

Tác phẩm Chuyện văn, Chuyện 
đời 

Tiểu luận 

- ĐKXB số: 4818-
2022/CXBIPH/6-128/DT 

-QĐXB số: 2065/QĐXB- 
NXBDT ngày 26/12/2022 

 

Giải C 

VI CHUYÊN NGÀNH MỸ THUẬT    

25  Nguyễn Thanh Sơn Mỹ thuật Tác phẩm Trên cánh đồng muối 

Hội họa, Chất 
liệu: Sơn dầu 

Kích thước: 
120cm x120cm 

- 01 Giấy chứng nhận Giải 
thưởng Học tập và làm theo 
tấm gương phong cách Hồ Chí 
Minh của Tỉnh ủy năm 2022 

- QĐ số 125- QĐ/BTGTU 

 

Giải A 

26  
Nguyễn  Hoàng 
Linh 

Mỹ thuật Tác phẩm Cơn Mưa trên sông 

Hội họa, Chất 
liệu: Sơn dầu 

Kích thước: 
150cm x 200cm 

  

Giải B 

27  Đỗ Chung Mỹ thuật 
Triển lãm Người đàn bà đi tới 

Mặt trời 

Hội họa, Chất 
liệu: Sơn dầu 

Gồm 30 tác 
phẩm 

 Triển lãm cá nhân tại Bảo 
tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 
ngày 10/10/2022-18/10/2022 

 
Giải B 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

28  Mai Thế Cường Mỹ thuật Lính biển 

Hội họa,Chất 
liệu: Tranh lụa 

Kích thước: 
60cm x 120cm 

Tham dự triển lãm Bắc Trung 
Bộ năm 2022 tại Quảng Trị 

 

Giải C 

29  Lê Văn Tĩnh Mỹ thuật Tác phẩm Cầu đá 

Đồ họa,Bút kim 

Kích thước: 
60cm x 110cm 

01 Giấy chứng nhận tham dự 
Triển lãm Mỹ thuật khu vực 
IV – Bắc Miền Trung lần thứ 
27 tại Quảng Trị 

 

Giải C 

30  Hà Ngọc Hiếu Mỹ thuật Cảng chiều hôm 

Hội họa, Chất 
liệu: Acrylic 

Kích thước: 
120cm x 90cm 

Tham dự triển lãm Bắc Trung 
Bộ năm 2022 tại Quảng Trị 

 
Giải 

Khuyến 
khích 

31  Ngọ Duy Lương Mỹ thuật Rời phố 

Hội họa, Chất 
liệu: Sơn dầu 

Kích thước: 
100cm x120 cm 

Tham dự triển lãm Bắc Trung 
Bộ năm 2022 tại Quảng Trị 

 

Giải KK 

VII CHUYÊN NGÀNH VĂN NGHỆ DÂN GIAN    

32  
Nhóm tác giả: Tập 
thể Ban Văn nghệ 
dân gian 

Văn nghệ 
dân gian 

Bảo tồn, phát huy giá trị văn 
nghệ dân gian Thanh Hóa trong 

thời kỳ hội nhập phát triển 
nhanh và bền vững 

Nghiên cứu 
văn hóa 

- ĐKXB số: 3859-
2022/CXBIPH/05-108/ThaH 
ngày 28/10/2022 

- QĐXB số: 254/QĐ-
NXBThaH ngày 10/11/2022 

 

Giải A 

33  Hoàng Bá Tường 
Văn nghệ 
dân gian 

Tác phẩm Văn hóa dân gian Biển 
– Đảo xứ Thanh 

Sưu tầm, 
nghiên cứu 

- ĐKXB số: 3984-
2022/CXBIPH/05-110/ThaH 
ngày 08/11/2022 

- QĐXB số: 263/QĐ-
NXBThaH ngày 14/11/2022 

 

Giải B 



7 

STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

VIII CHUYÊN NGÀNH ÂM NHẠC    

34  Đỗ Hoài Nam Âm nhạc 
Ca khúc Ma Hao vọng ngàn 

Nhạc và lời: Đỗ Hoài Nam 
Ca khúc 

- Đã in trên Tạp chí văn nghệ 

xứ Thanh số 329 Tháng 

12/2022 

- Biểu diễn giới thiệu tại diễn 

đàn lớp Lý luận phê bình do 

hội đồng lý luận phê bình văn 

học nghệ thuật trung ương 

T6/2023 

 

Giải A 

35  Nguyễn Đồng Tâm Âm nhạc 

Ca khúc Tự hào doanh nhân quê 

Thanh 

Nhạc và lời: Đồng Tâm 

 

Ca khúc 

- Phát sóng trền Đài Truyền 

hình Thanh Hóa chào mừng 

kỉ niệm Ngày Doanh nhân 

Việt Nam năm 2022 

 

Giải B 

36  
Phạm Khánh 

Hoàng 
Âm nhạc 

Ca khúc Người kéo lưới cùng dân 

Nhạc: Phạm Khánh Hoàng  

Thơ: Hoàng Minh Tường 

Ca khúc 

- Được phát sóng trên Đài 

Phát thanh Truyền hình tỉnh 

- Công bố và biểu diễn Ngày 

Âm nhạc Việt Nam năm 2022 

- Đăng Tạp chí Văn nghệ xứ 

Thanh, Tạp chí Giáo dục, Tạp 

chí Văn hóa cơ sở 

 

Giải B 

37  Lê Mạnh Thống Âm nhạc 
Ca khúc Kỷ niệm trường xưa 

Nhạc và lời: Mạnh Thống 
Ca khúc 

- 01 Giấy xác nhận sử dụng 

tác phẩm tại trường THPT 

Vĩnh Lộc 

 

Giải C 

38  Văn Cốc Âm nhạc 

Ca khúc Về lại chiến trường xưa 

Nhạc: Văn Cốc 

Thơ: Trần Quang Thanh 

Song ca nam 

nữ 

  

Giải C 



8 

STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

39  Trần Xuân Điều Âm nhạc 

Ca khúc Quê tôi lời mẹ ru 

Nhạc: Văn Cốc 

Ý thơ: Xuân Chuẩn 

Ca khúc 

- In trên Tạp chí xứ Thanh 

Tháng 6/2023 

- Đăng trên Youtobe ngày 

13/12/2022 

 
Giải 

Khuyến 

khích 

IX CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN ẢNH    

40  

Nhóm tác giả: Lê 

Xuân Luật, Nguyễn 

Đăng Văn, Lê Hoài 

Châu 

Điện ảnh 
Phóng sự truyền hình Văn nghệ 

Thanh Hóa một chặng đường 

Phóng sự 

truyền hình 

Phát sóng trên Đài Phát thanh 

Truyền hình Thanh Hóa ngày 

22/12/2022 

 

Giải B 

41  Lê Hải Chuyền Điện ảnh 

Tác phẩm Bộ đội Biên phòng 

Thanh Hóa vững vàng trên mọi 

trận tuyến 

Tác phẩm 

truyền hình 

Phát sóng trên Đài Phát thanh 

Truyền hình Thanh Hóa ngày 

18/10/2022 

 

Giải B 

42  Cầm Bá Phượng Điện ảnh 
Tác phẩm Người giữ lửa văn hóa 

Thái 
Phim tài liệu 

Phát sóng trên Đài Phát thanh 

Truyền hình Thanh Hóa 

 Giải Giải 

Khuyến 

khích 

X CHUYÊN NGÀNH MÚA    

43  Hoàng Thanh Hải Múa Múa Tình ca Hòn Trống Mái Múa 

- 01 Giấy chứng nhận Hội thi 

múa không chuyên toàn quốc 

năm 2022 

- QĐ số 196/QĐ-VHCS 

 

Giải B 

44  Hoàng Thị Lan Múa 
Múa độc lập Ngàn nưa, tụ nghĩa 

(Nữ tướng Triệu Trinh Nương) 

Múa truyền 

thống 

- Đạt Giải B toàn đoàn Công 

an tỉnh Thanh Hóa 

 
Giải B 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

XI CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC    

45  
Nguyễn Đức Tùng 

và cộng sự 
Kiến trúc 

Nhà điều trị Nội trú - Kỹ thuật 

nghiệp vụ và hành chính quản trị 

- Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu 
Sơn, Thị trấn Triệu Sơn, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

xây dựng năm 2022 

- 01 bản thiết kế công trình 

- QĐ số 1507/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của UBND 

huyện Triệu Sơn 

 

Giải A 

46  Hà Đức Cương Kiến trúc 

Nhà ở Mường Ca Da (Nhà 39, 

Khu 7, Thị trấn Hồi Xuân,  huyện 

Quan Hóa, Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

năm 2021 (Không đúng thời gian 

theo Quy chế xét Giải thưởng) 

- 01 bản thiết kế công trình 

- Giấy xác nhận của chủ nhà. 

- Công trình nhà ở nông thôn 

Quan Hóa nên không có cấp phép. 

 

Giải B 

47  
Lê Văn Thịnh và 

cộng sự 
Kiến trúc 

HAI HOUSE 

(Thôn 7,  phường Quảng Phú, 

thành phố Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

năm 2023 

- 01 bản thiết kế công trình 

- Công trình nhà ở nông thôn 

dưới 7 tầng không có cấp phép. 

 

Giải B 

48  
Đặng Nguyệt Ánh 

và cộng sự 
Kiến trúc 

Cải tạo, sửa chữa trường Trung 

cấp Phát thanh - Truyền hình 

thành trường THCS Nguyễn Hồng 

Lễ - thành phố Sầm Sơn 

(Phường Quảng Châu, thành phố 

Sầm Sơn) 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

năm 2022 

- 01 bản thiết kế công trình 

- QĐ số 4348/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2020 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Giải C 
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STT 

Tên tác giả, đồng 

tác giả hoặc nhóm 

tác giả 

Ban, 

Chuyên  

ngành 

Tên tác phẩm, công trình Thể loại 
Số đăng ký xuất bản  

và quyết định xuất bản 

Tên giải 

thưởng khác 

đã đạt được 

( năm được tặng 

thưởng của tác 

phẩm, công trình) 

Kết quả xếp 

giải của Hội 

đồng Chung 

khảo 

49  
Ngô Đức Dũng và 

các cộng sự 
Kiến trúc 

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 

(Phường Quảng Thắng, thành phố 

Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã xây dựng 

-01 bản thiết kế công trình 

- QĐ số 1052/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa 

 

Giải C 

50  
Lý Nhật Tuấn và 

cộng sự 
Kiến trúc 

Nhà Truyền thống và Thư viện 

Công an tỉnh Thanh Hóa 

(15A Đường Hạc Thành,  phường 

Ba Đình, thành phố Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

năm 2022 

- 01 bản thiết kế công trình 

- Đây là công trình của ANQP 

nên không có cấp phép 

 

Giải C 

51  
Nguyễn Văn Đồng 

và cộng sự 
Kiến trúc 

Quy hoạch phân khu Khu du lịch 

Thác Mây 

(xã Thạch Lâm, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã xây dựng 

- 01 bản thiết kế công trình 

- QĐ số 4612/QĐ-UBND 

ngày 30/3/2021 của UBND 

huyện Thạch Thành 

 

Giải Giải 

Khuyến 

khích 

52  
Lê Văn Trọng và 

cộng sự 
Kiến trúc 

An coffee 

(Lô 23-24, MBQH 2122, phường 

Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) 

Kiến trúc 

- Công trình đã hoàn thành 

năm 2022 

- 01 bản thiết kế công trình 

- Công trình nhà dân  dưới 7 

tầng và vùng nông thôn nên 

không có cấp phép xây dựng. 

 

Giải Giải 

Khuyến 

khích 
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